
ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KON TUM 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đßc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TTHCC   Kon Tum, ngày      tháng      năm 2023 

V/v thực hiện các chế độ báo 
cáo định kỳ trên Hệ thống 

thông tin báo cáo tỉnh. 

 

 
Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Āy ban nhân dân tỉnh; 
- Các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 

Cÿc Thống kê tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Āy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 cāa 
Chính phā; và thực hiện chỉ đạo cāa Āy ban nhân dân tỉnh(1), Văn phòng Āy ban 
nhân dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng 
và vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum. 

Đến nay, Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum đã hoàn thiện và đã đưa 
vào triển khai chính thức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương với các biểu mẫu báo 
cáo đã được số hóa, gồm: biểu mẫu báo cáo về chỉ tiêu kinh tế - xã hội(2); biểu mẫu 
báo cáo công tác phòng chống tham nhũng(3); biểu mẫu báo cáo với 08 chỉ tiêu 
kinh tế xã hội đồng bộ tự động trên Hệ thống thông tin báo cáo Quốc gia theo yêu 
cầu cāa Văn phòng Chính phā.  

Ngày 05 tháng 9 năm 2022, Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành 
Quyết định 564/QĐ-UBND về  Quy chế tạm thời quản lý, vận hành và khai thác 
Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum. Trong đó có yêu cầu các sở, ban ngành; 
Āy ban nhân dân các huyện, thành phố; Āy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; 
các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kết nối, khai thác, sử dÿng Hệ thống thông 
tin báo cáo tỉnh để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về tình 
hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh phÿc vÿ sự chỉ đạo, điều hành cāa tỉnh 
và theo yêu cầu quản lý nhà nước. 

                                           
1 Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 26/02/2020 về vận hành, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum, 
đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phā; Công văn số 1203/UBND-TTHCC ngày 14/4/2021 về 
triển khai các hoạt động cāa Trung tâm điều hành thông minh tỉnh; Công văn số 3787/UBND-KGVX ngày 
21/10/2021 về việc thiết lập, bổ sung báo cáo số liệu về công tác phòng, chống COVID-19. 
2 Hiện nay, các biểu mẫu báo cáo kinh tế xã hội trên Hệ thống đã được rà soát, bổ sung, điều chỉnh phù hợp với công 
tác báo cáo định kỳ theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 03/12/2021 cāa Tỉnh āy và Nghị quyết số 56/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2021 cāa HĐND tỉnh. 
3 Từ tháng 11/2022 báo cáo công tác phòng chống tham nhũng hàng tháng được thực hiên trên Hệ thống thông tin 
báo cáo tỉnh (không thực hiện báo cáo trên Hệ thống Ioffice). 
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Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát trên Hệ thống, vẫn còn một số cơ quan, đơn 
vị, địa phương chưa quan tâm đến công tác rà soát bổ sung chế độ báo cáo định kỳ; 
chưa thực hiện nghiêm túc việc cập nhật số liệu, khai thác số liệu trên Hệ thống 
theo quy định; dẫn đến việc cung cấp, thu thập dữ liệu thiếu chính xác, không phát 
huy được hiệu quả cāa Hệ thống như chā trương cāa lãnh đạo tỉnh đề ra (có phÿ 
lÿc I, II  thống kê kèm theo). 

Xét báo cáo số 798/BC-VP ngày 16 tháng 02 năm 2023 cāa Văn phòng Āy 
ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh 
Kon Tum và để tiếp tÿc triển khai, phát triển hoàn thiện hệ thống Hệ thống thông 
tin báo cáo tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phā theo 
Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 cāa Chính phā(4), góp phần 
chuyển đổi số trong nội khối cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo chỉ đạo 
cāa Tỉnh āy(6), Āy ban nhân dân tỉnh đề nghị: 

1. Các cơ quan liên quan và Āy ban nhân dân các huyện, thành phố: 
- Chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan tiến hành rà soát, đề xuất danh mÿc 

báo cáo (định kỳ, chuyên đề, đột xuất…) thuộc trách nhiệm cāa cơ quan, đơn vị 
mình quản lý; gửi về Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng  3 năm 
2023 (kèm theo biểu mẫu, phÿ lÿc, đề cương báo cáo) để tham mưu Āy ban nhân 
dân tỉnh ban hành Quyết định quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo định kỳ 
phÿc vÿ mÿc tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh và tiến hành 
số hóa các biểu mẫu báo cáo, quy trình nhập dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo 
cáo cāa tỉnh theo quy định. 

Lưu ý: 

+ Danh mÿc chế độ báo cáo định kỳ do các cơ quan Trung ương đã quy định 
và áp dÿng cho các cấp chính quyền trên cả nước thì thực hiện thống nhất theo 
quy định cāa cơ quan Trung ương (không quy định lại tại địa phương). Các đơn vị 
chỉ đề xuất Danh mÿc chế độ báo cáo định kỳ để đảm bảo mÿc tiêu quản lý, chỉ 
đạo điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh. Danh mÿc chế độ báo cáo định kỳ phải 
đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP Chính phā. 

+ Danh mÿc chế độ báo cáo cāa các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Āy 

ban nhân dân tỉnh từ năm 2020 đến nay(7)đã được tổng hợp trong phụ lục III (gửi 

                                           
4 Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 yêu cầu:= Đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, 
xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu cāa Chính phā tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia 
sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phā, thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2023=. 
6 Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18/02/2022 cāa Ban Thường vÿ Tỉnh āy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mÿc tiêu đến năm 2025: <100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo 
cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phÿc vÿ sự chỉ đạo, điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh, Chā 
tịch Āy ban nhân dân tỉnh được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phā=.  
(7) Theo Công văn số 802/UBND-TTHCC ngày 17/3/2020 cāa UBND tỉnh về việc rà soát quy định chế độ báo cáo 
định kỳ phÿc vÿ mÿc tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành cāa Āy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 2703/VP-KTTT ngày 
01/9/2021 cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh Về việc rà soát, điều chỉnh danh mÿc báo cáo định kỳ cāa Āy ban 
nhân dân tỉnh āy quyền cho Thā trưởng các cơ quan, đơn vị ký ban hành; Công văn số 1353/VP-TTHCC ngày 
18/4/2022 cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất danh mÿc báo cáo 
định kỳ, đến nay đã tổng hợp được 73 chế độ báo cáo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-09-2019-nd-cp-quy-dinh-ve-che-do-bao-cao-cua-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-386322.aspx
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kèm). Các cơ quan, đơn vị rà soát, loại bỏ, bổ sung thêm chế độ báo cáo cāa 

ngành mình cho phù hợp với tình hình thực tế.  

- Nghiêm túc thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ đã được số hóa trên Hệ 
thống theo hướng dẫn cāa Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh(8); quan tâm rà soát, 
thông tin đến Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, bất cập trong quá 
trình thực hiện quy trình cập nhật số liệu để bổ sung, hoàn chỉnh kịp thời.. 

- Tổ chức quán triệt, phổ biến rộng rãi đến từng cán bộ, công chức, viên chức 
tại các cơ quan, đơn vị, địa phương các nội dung cāa Quy chế tạm thời quản lý, 
vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum (theo Quyết định 

564/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2022 cāa Āy ban nhân dân tỉnh Kon Tum). 

- Chỉ đạo các cá nhân, bộ phận liên quan sử dÿng và khai thác Hệ thống để 
thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương phÿc vÿ 
công tác chỉ đạo, điều hành các cấp. Tiến tới sử dÿng Hệ thống để thực hiện các 
chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước, thay cho việc báo cáo trên 
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành như hiện nay. 

2. Viễn thông Kon Tum phối hợp với Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh Kon 
Tum số hóa các biểu mẫu báo cáo định kỳ đã được chuẩn hóa trên Hệ thống thông 
tin báo cáo tỉnh. Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, liên tÿc 24/7. Hỗ trợ các cơ 
quan, đơn vị, địa phương trong quá trình báo cáo trên Hệ thống. 

3. Giao Văn phòng Āy ban nhân dân tỉnh: 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa 
chế độ báo cáo định kỳ; quản lý, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu 
cāa Chính phā tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính phā. 

- Nghiên cứu, tham mưu Āy ban nhân dân tỉnh tổ chức hướng dẫn khai thác 
có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo cāa tỉnh phÿc vÿ công tác chỉ đạo, điều 
hành cāa lãnh đạo các cấp. 

- Tiếp tÿc phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chế độ báo cáo; số hóa 
các biểu mẫu báo cáo trên Hệ thống và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương 
thực hiện kịp thời, quy định. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 
đầu mối hỗ trợ Hệ thống thông tin báo cáo cāa tỉnh để được hướng dẫn: (1) Ông Lê 
Văn Thiện (điện thoại: 0987085905; email: levanthien@kontum.gov.vn); (2) Tổng 
đài hỗ trợ: 02603.958.789; (3) Nhóm Zalo hỗ trợ: https://zalo.me/g/qszryp849. 

                                                                                                                                        
(8) Theo Công văn số 1688/VP-TTHCC ngày 11/6/2021; Công văn số 3630/VP-TTHCC ngày 04/11/2021; Công văn 
số 992/VP-TTHCC ngày 24/3/2022; Công văn số 3418 /VP-TTHCC ngày 14/9/2022. 
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Āy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chā tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/biết); 
- Văn phòng UBND tỉnh: 
  + CVP, các PCVP (đ/biết); 
  + Các phòng chuyên môn (p/hợp); 
  + Trung tâm Phÿc vÿ hành chính công (t/hiện); 
- Viễn thông Kon Tum (p/hợp); 
- Lưu VT, TTHCC.LVT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 

 


